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NGHỊ QUYẾT 

Quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động  

giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUY N Đ  L N TH  MƢỜI MỘT  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ quy định về cơ chế quản lý thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Xét Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh; 

Báo cáo số 468/BC-VHXH ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội 

của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Ngh  qu  t n   qu  đ nh các  ho n thu, m c thu tối đ  d ch vụ phục vụ, h  

trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên đ   b n tỉnh Sơn L . 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-403454.aspx


2. Đối tượng áp dụng 

 ) Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông, phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung học 

phổ thông Chuyên, phổ thông d n tộc nội trú THCS & THPT cấp huyện, phổ thông 

d n tộc nội trú tỉnh, cơ sở giáo dục công lập khác (sau đây gọi chung là cơ sở giáo 

dục công lập). 

b) Người học trong cơ sở giáo dục công lập qu  đ nh tại Điểm  , Kho n 2 

Điều n   v  các tổ ch c cá nh n  hác có liên quan. 

c) Không áp dụng Ngh  qu  t n   với cơ sở giáo dục công lập tự chủ về chi 

thường xu ên v  chi đầu tư. 

Điều 2. Ngu ên tắc thực hiện 

1. Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện thu các  ho n d ch vụ phục vụ, h  

trợ hoạt động giáo dục ph i đ m b o phù hợp với điều  iện  inh t  - x  hội tại đ   

phương, chỉ thực hiện s u  hi đ  th   thuận, thống nhất với ch  m  học sinh b ng 

v n b n trên tinh thần tự ngu ện v  được cơ qu n có th m qu ền phê du ệt  hông 

vượt quá m c qu  đ nh tại Ngh  qu  t n  . Không th   thuận các  ho n thu d ch 

vụ, h  trợ  hác ngo i các  ho n thu d ch vụ, h  trợ qu  đ nh tại Ngh  qu  t n  . 

2. Thực hiện qu n lý thu, chi các  ho n d ch vụ h  trợ hoạt động giáo dục 

theo đúng qu  đ nh v  đ m b o m ng tính chất phục vụ hoạt động ở các cơ sở giáo 

dục công lập,  hông m ng tính  inh do nh; quá tr nh thực hiện ph i công  h i, d n 

chủ, minh bạch, đúng mục đích, đ m b o ngu ên tắc, ti t  iệm, hiệu qu . Cơ sở 

giáo dục có trách nhiệm tổ ch c thực hiện công tác k  toán, thống kê, qu n lý các 

kho n thu, chi theo qu  đ nh của pháp luật.  

3. Không áp dụng thu các kho n h  trợ phục vụ học sinh bán trú đối với các 

trường mầm non và phổ thông công lập có học sinh bán trú đ  được h  trợ tổ ch c 

nấu  n bán trú theo Ngh  đ nh số 116/2016/NĐ-CP ngà  18 tháng 7 n m 2016, 

Ngh  đ nh số 105/2020/NĐ-CP ng   08 tháng 9 n m 2020 của Chính phủ; Ngh  

quy t số 140/2020/NQ-HĐND ng   03 tháng 9 n m 2020 củ  HĐND tỉnh. Đối với 

trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú  hông được thu 

các d ch vụ m  nh  nước đ  chi tr  cho học sinh. 

4. Đối với học sinh diện chính sách, được hưởng chính sách h  trợ theo qu  

đ nh tại Ngh  đ nh số 116/2016/NĐ-CP ng   18 tháng 7 n m 2016 củ  Chính phủ 

qu  đ nh chính sách h  trợ học sinh v  trường ở thôn, x  đặc biệt  hó  h n; Ngh  

đ nh số 105/2020/NĐ-CP ng   08 tháng 9 n m 2020 củ  Chính phủ qu  đ nh chính 

sách phát triển giáo dục mầm non; Ngh  đ nh số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 

n m 2021 củ  Chính phủ qu  đ nh về cơ ch  thu, qu n lý học phí đối với cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, gi m học phí, h  trợ chi 

phí học tập; giá d ch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đ o tạo: C n c  v o t nh h nh thực 

t , cơ sở giáo dục công lập v  ch  m  học sinh xem xét, thống nhất việc miễn, 

gi m một số  ho n thu d ch vụ cho một số đối tượng thuộc diện chính sách xã hội.  



5. Các  ho n thu d ch vụ phục vụ, h  trợ hoạt động giáo dục củ  nh  trường 

được thực hiện th nh h i đợt v o đầu học  ỳ I, học  ỳ II củ  n m học.  

6. UBND các hu ện, th nh phố, Sở Giáo dục v  Đ o tạo phê du ệt các  ho n 

thu, m c thu d ch vụ h  trợ hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục trực thuộc 

theo ph n cấp qu n lý. 

Điều 3. Kho n thu, m c thu tối đ  các d ch vụ phục vụ, h  trợ hoạt động 

giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập (có Phụ lục chi ti t k m theo .  

Điều 4. Tổ ch c thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ ch c triển  h i, thực hiện Ngh  qu  t. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các B n củ  HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh v  đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Ngh  qu  t. 

3. Trường hợp v n b n d n chi u tại Ngh  quy t được s   đổi, bổ sung, th   

th  th  thực hiện theo v n b n s   đổi, bổ sung hoặc th   th . 

Ngh  qu  t n   được HĐND tỉnh Sơn L ,  hó  XV,  ỳ họp Chu ên đề lần 

th  mười một thông qu  ng   18 tháng 4 n m 2023 v  có hiệu lực từ ng   01 

tháng 9 n m 2023./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBTV Quốc hội, Chính phủ; 

- V n phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ t ch nước; 

- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- B n Công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Vụ Pháp ch : Bộ Giáo dục v  Đ o tạo; Bộ Tài chính; 

- Cục kiểm tr  V n b n QPPL - Bộ Tư pháp; 

- B n Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đo n ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, b n, ng nh, đo n thể tỉnh;                                                     

- TT Huyện ủy, Thành ủ ; HĐND; UBND; UBMTTQVN các 

huyện, thành phố;  

- V n phòng: Tỉnh ủ , Đo n ĐBQH v  HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh;  

- Trung tâm Lưu trữ l ch s  tỉnh;      

- Lưu: VT. Bắc 

CHỦ TỊCH 

 

(Đ   ý) 

 

Nguyễn Thái Hƣng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Phụ lục 

KHOẢN THU, M C THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG                                            

GIÁO DỤC ĐỐI VỚI CƠ SỞ  GIÁO DỤC CÔNG LẬP TR N ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 

(K m theo Nghị quy t số 55/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh  

 

 

1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non  

        Đơn vị tính: Đồng 
 

STT Danh mục ĐVT 

Mức thu tối  a 

Phƣờng, 

thị trấn 

Xã khu 

vực I 

Xã khu 

vực II 

Xã khu 

vực III 

I Các khoản thu dịch vụ phục vụ trẻ em 

1 
D ch vụ trông tr  ng   nghỉ (ngày 

thứ 7, chủ nhật, học hè) 
Tr /ng   35.000 30.000 28.000 25.000 

2 
D ch vụ trông tr  ngo i giờ h nh 

chính (trước và sau buổi học  
Tr /giờ 5.000 4.000 3.000 2.000 

3 D ch vụ bán trú (trông trưa  Tr /giờ 3.000 2.000 2.000 2.000 

4 D ch vụ giáo dục ngo i giờ chính  hó  

4.1 

Dạ  ngoại ngữ cho tr  em m u giáo 

ngo i giờ chính khóa (làm quen với 

ngoại ngữ do phụ huynh có nhu cầu  

Tr /tháng 30.000 25.000 20.000 15.000 

4.2 

Tổ ch c hoạt động giáo dục  ỹ n ng 

sống, phát triển n ng  hi u thể th o, 

phát triển n ng  hi u nghệ thuật 

Tr / buổi 25.000 25.000 25.000 25.000 

5 Nước uống cho tr  Tr /tháng 6.000 6.000 6.000 6.000 

6 Tiền  n bán trú Tr /ng   25.000 25.000 25.000 25.000 

II Các khoản thu hỗ trợ hoạt  ộng giáo dục 

1 Thu h  trợ phục vụ nấu  n bán trú 

1.1 
Công tác phục vụ nấu  n bán trú 

cho tr  học 02 buổi/ng    
Tr /tháng 60.000 55.000 50.000 Không  

1.2 

Tr ng thi t b , đồ dùng, dụng cụ 

phục vụ nấu  n bán trú (đối với trẻ 

mới tuyển hoặc trang bị lần đầu  

Tr /01 lần 100.000 100.000 100.000 Không 

1.3 

Trang thi t b , đồ dùng, dụng cụ 

phục vụ tr  bán trú b  hư h ng, 

th   th  những n m ti p theo 

Tr / 

n m học 

 

50.000 

 

 

50.000 

 

 

50.000 

 

Không 



STT Danh mục ĐVT 

Mức thu tối  a 

Phƣờng, 

thị trấn 

Xã khu 

vực I 

Xã khu 

vực II 

Xã khu 

vực III 

2 
Thuê vệ sinh trường, dọn d p nhà 

vệ sinh 
Tr /tháng 8.000 8.000 8.000 8.000 

 
Dụng cụ vệ sinh (nhà vệ sinh, lớp 

học), giấy vệ sinh 
Tr /tháng 7.000 7.000 7.000 7.000 

4 

Đồng phục học sinh (chỉ được thu 

trong trường hợp cha mẹ học sinh 

yêu cầu) 

Tr /01 bộ 250.000 250.000 250.000 250.000 

2. Đối với cơ sở giáo dục tiểu học 

        Đơn vị tính: Đồng 
 

STT Danh mục ĐVT 

Mức thu tối  a 

Phƣờng, 

thị trấn 

Xã khu 

vực I 

Xã khu 

vực II 

Xã khu 

vực III 

I Các khoản thu dịch vụ phục vụ học sinh 

1 D ch vụ bán trú (trông trưa)  
Học sinh/ 

giờ 
3.000 2.000 2.000 Không  

2 D ch vụ giáo dục ngo i giờ chính  hó : 

2.1 

Dạ  ngoại ngữ cho học sinh lớp 1, 

lớp 2; dạ  t ng cường ngoại ngữ 

cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 

ngo i giờ chính khóa (phụ huynh 

có nhu cầu  

Học sinh/ 

tháng 
30.000 25.000 22.000 20.000 

2.2 

Tổ ch c hoạt động giáo dục  ỹ n ng 

sống, phát triển n ng  hi u thể th o, 

phát triển n ng  hi u nghệ thuật 

Học sinh/ 

buổi 
25.000 25.000 25.000 25.000 

3 Nước uống cho học sinh 
Học sinh/ 

tháng 
8.000 8.000 8.000 8.000 

4 Trông giữ xe đạp 
Học sinh/ 

tháng 
10.000 8.000 Không Không  

5 Tiền  n bán trú 
Học sinh/ 

ngày 
28.000 28.000 28.000 28.000 

II Các khoản thu hỗ trợ hoạt  ộng giáo dục 

1 Thu h  trợ phục vụ nấu  n bán trú 

1.1 
Công tác phục vụ nấu  n bán trú 

cho học sinh học 02 buổi/ng     

Học sinh/ 

tháng 
70.000 65.000 60.000 Không 



STT Danh mục ĐVT 

Mức thu tối  a 

Phƣờng, 

thị trấn 

Xã khu 

vực I 

Xã khu 

vực II 

Xã khu 

vực III 

1.2 

Tr ng thi t b , đồ dùng, dụng cụ 

phục vụ học sinh bán trú (đối với 

học sinh mới tuyển hoặc trang bị 

lần đầu  

Học sinh/ 

01 lần 
100.000 100.000 100.000 Không 

1.3 

Tr ng thi t b , đồ dùng, dụng cụ 

phục vụ học sinh bán trú b  hư 

h ng, th   th  những n m ti p theo 

Học sinh/ 

n m học 
50.000 50.000 50.000 Không 

2 
Thuê vệ sinh trường, dọn d p nhà 

vệ sinh 

Học sinh/ 

tháng 
8.000 8.000 8.000 8.000 

3 
Dụng cụ vệ sinh (nhà vệ sinh, lớp 

học), giấy vệ sinh 

Học sinh/ 

tháng 
7.000 7.000 7.000 7.000 

4 
H  trợ v n phòng ph m phục vụ 

 iểm tra, kh o sát chất lượng 

Học sinh/ 

lần 
10.000 10.000 10.000 10.000 

5 Hoạt động tr i nghiệm 
Học sinh/ 

buổi 
25.000 25.000 25.000 25.000 

6 

Đồng phục học sinh (chỉ được thu 

trong trường hợp cha mẹ học sinh 

yêu cầu) 

Học sinh/ 

01 bộ 
300.000 300.000 300.000 300.000 

7 Th  học sinh 
Học sinh/ 

n m 
25.000 25.000 25.000 25.000 

3. Đối với cơ sở giáo dục THCS 

         Đơn vị tính: Đồng 
 

STT Danh mục ĐVT 

Mức thu tối  a 

Phƣờng, 

thị trấn 

Xã khu 

vực I 

Xã khu 

vực II 

Xã khu 

vực III 

I Các khoản thu dịch vụ phục vụ học sinh 

1 D ch vụ giáo dục ngo i giờ chính  hó  

1.1 Dạ  thêm các môn v n hó  
Học sinh/ 

buổi 
25.000 22.000 18.000 15.000 

1.2 

Tổ ch c hoạt động giáo dục  ỹ n ng 

sống, phát triển n ng  hi u thể th o, 

phát triển n ng  hi u nghệ thuật 

Học sinh/ 

buổi 
25.000 25.000 25.000 25.000 

2 Nước uống cho học sinh 
Học sinh/ 

tháng 
10.000 10.000 10.000 10.000 



STT Danh mục ĐVT 

Mức thu tối  a 

Phƣờng, 

thị trấn 

Xã khu 

vực I 

Xã khu 

vực II 

Xã khu 

vực III 

3 Trông giữ xe học sinh: 

3.1 Xe đạp 
Học sinh/ 

tháng 
10.000 8.000 Không Không 

3.2 Xe đạp điện  
Học sinh/ 

tháng 
15.000 12.000 Không Không 

4 

Tiền điện, tiền nước, mu  sắm thi t 

b  phòng ở bán trú (không bao gồm 

học sinh hưởng chính sách h  trợ 

về nhà ở theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 

của Chính phủ  

Học sinh/ 

tháng 
Theo hó  đơn thực t  

II Các khoản thu hỗ trợ hoạt  ộng giáo dục 

1 Thu h  trợ phục vụ học sinh bán trú 

1.1 

Tr ng thi t b , đồ dùng, dụng cụ 

phục vụ học sinh bán trú (đối với 

học sinh mới tuyển hoặc trang bị 

lần đầu  

Học sinh/ 

01 lần 
100.000 100.000 100.000 Không 

1.2 

Tr ng thi t b , đồ dùng, dụng cụ 

phục vụ học sinh bán trú b  hư 

h ng, th   th  những n m ti p theo 

Học sinh/ 

n m học 
50.000 50.000 50.000 Không 

2 
Thuê vệ sinh trường, dọn d p nhà 

vệ sinh 

 Học sinh/ 

tháng 
8.000 8.000  8.000  8.000  

3 
Dụng cụ vệ sinh (nhà vệ sinh, lớp 

học), giấy vệ sinh 

Học sinh/ 

tháng 
8.000 8.000  8.000  8.000  

4 
H  trợ v n phòng ph m phục vụ 

 iểm tr , kh o sát chất lượng 

Học sinh/ 

lần 
12.000 12.000 12.000 12.000 

5 Hoạt động tr i nghiệm, hướng nghiệp 
Học sinh/ 

buổi 
30.000 30.000 30.000 30.000 

6 

Đồng phục học sinh (chỉ được thu 

trong trường hợp cha mẹ học sinh 

đề nghị) 

Học sinh/ 

01 bộ 
350.000 350.000 350.000 350.000 

7 Th  học sinh 
Học sinh/ 

n m 
25.000 25.000 25.000 25.000 



4. Đối với cơ sở giáo dục THPT 

         Đơn vị tính: Đồng 
 

STT Danh mục ĐVT 

Mức thu tối  a 

Phƣờng, 

thị trấn 

Xã khu 

vực I 

Xã khu 

vực II 

Xã khu 

vực III 

I Các khoản thu dịch vụ phục vụ học sinh 

1 D ch vụ giáo dục ngo i giờ chính  hó  

1.1 Dạ  thêm các môn v n hó  
Học sinh/ 

buổi 

25.000 22.000 20.000 18.000 

Riêng trường THPT Chuyên Sơn La                       

mức thu tối đa là 35.000/học sinh/buổi. 

1.2 

Tổ ch c hoạt động giáo dục 

 ỹ n ng sống, phát triển n ng 

 hi u thể th o, phát triển n ng 

 hi u nghệ thuật. 

Học sinh/ 

buổi 
25.000 25.000 25.000 25.000 

2 Nước uống cho học sinh 
Học sinh/ 

tháng 
12.000 12.000 12.000 12.000 

3 Trông giữ xe học sinh: 

3.1 Xe đạp 
Học sinh/ 

tháng 
10.000 8.000 Không Không 

3.2 Xe đạp điện, xe má  điện, xe má  
Học sinh/ 

tháng 
18.000 15.000 Không Không 

4 

Tiền điện, tiền nước, mu  sắm 

thi t b  phòng ở bán trú (không 

bao gồm học sinh hưởng chính 

sách h  trợ về nhà ở theo Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016  của Chính phủ  

Học sinh/ 

tháng 
Theo hó  đơn thực t  

II Các khoản thu hỗ trợ hoạt  ộng giáo dục 

1 Thu h  trợ phục vụ học sinh bán trú 

1.1 

Tr ng thi t b , đồ dùng, dụng 

cụ phục vụ học sinh bán 

trú (đối với học sinh mới tuyển 

hoặc trang bị lần đầu  

Học sinh/ 

01 lần 
100.000 100.000 100.000 Không 

1.2 

Tr ng thi t b , đồ dùng, dụng 

cụ phục vụ học sinh bán trú b  

hư h ng, th   th  những n m 

ti p theo 

Học sinh/ 

n m học 
50.000 50.000 50.000 Không 



STT Danh mục ĐVT 

Mức thu tối  a 

Phƣờng, 

thị trấn 

Xã khu 

vực I 

Xã khu 

vực II 

Xã khu 

vực III 

2 
Thuê vệ sinh trường, dọn d p 

nhà vệ sinh 

Học sinh/ 

tháng 
8.000 8.000 8.000 8.000 

3 
Dụng cụ vệ sinh (nhà vệ sinh, 

lớp học), giấy vệ sinh 

Học sinh/ 

tháng 
8.000 8.000 8.000 8.000 

4 

H  trợ v n phòng ph m phục 

vụ cho học sinh thực hiện 

 h o sát, thi th  

Học sinh/ 

lần 
15.000 15.000 15.000 15.000 

5 
Hoạt động tr i nghiệm, hướng 

nghiệp 

Học sinh/ 

buổi 
35.000 35.000 35.000 35.000 

6 

Đồng phục học sinh (chỉ được 

thu trong trường hợp cha mẹ 

học sinh yêu cầu) 

Học sinh/ 

01 bộ 
350.000 350.000 350.000 350.000 

7 Th  học sinh 
Học sinh/ 

n m 
25.000 25.000 25.000 25.000 
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